
Dự toán 
năm

Cùng kỳ 
năm 

trước
A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG	CỘNG 165,800 27,207 16.41% 33.71%
A TỔNG	THU	NSNN	TRÊN	ĐỊA	BÀN 99,430 21,884 22.01% 41.46%
I Thu	nội	địa 99,430 21,884 22.01% 41.46%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 0 0 #DIV/0! 0.00%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài

0 0 #DIV/0! 0.00%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 630 147 23.33% 0.00%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 180 31 17.22% 0.00%
- Thuế tài nguyên 450 116 25.78% 0.00%
- Thu khác ngoài quốc doanh 0 0 #DIV/0! 0.00%
4 Thuế thu nhập cá nhân 13,000 3,872 29.78% 37.48%
5 Thuế bảo vệ môi trường 0 292 #DIV/0! #DIV/0!
6 Lệ phí trước bạ 21,000 3,681 17.53% 35.70%
7 Thu phí, lệ phí 6,500 2,437 37.49% 82.78%
8 Các khoản thu về nhà, đất 27,500 9,795 35.62% 55.20%
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 #DIV/0! 0.00%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 500 35 7.00% 52.67%
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 7,000 5,629 80.41% 170.80%
- Thu tiền sử dụng đất 20,000 4,131 20.66% 32.12%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước

0 0 #DIV/0! 0.00%

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 0 #DIV/0! 0.00%

10
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,
vùng trời, vùng biển

0 0 #DIV/0! 0.00%

11 Thu khác ngân sách 30,500 1,660 5.44% 27.66%
12 Thu khác tại xã 300 0 0.00% 0.00%

13
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản
khác

0 0 #DIV/0! 0.00%

II Thu	viện	trợ 0 0 #DIV/0! 0.00%

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG
THEO	PHÂN	CẤP	

66,370 5,323 8.02% 17.10%

1 Từ các khoản thu phân chia 66,370 5,323 8.02% 17.10%
- Thuế giá trị gia tăng 22,070 4,094 18.55% 24.11%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 44,300 1,229 2.77% 11.94%

2
Các khoản thu ngân sách huyện được
hưởng 100%

0 0 #DIV/0! 0.00%
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